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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn  

thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020. 

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 
 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

1.BCĐ về quản lý vệ sinh ATTP của xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

điều hành, hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của 

UBND huyện, cụ thể: 

- Kế hoạch số 304/KH – BCĐ ngày 16/12/2019 của BCĐ về quản lý vệ 

sinh ATTP huyện Nông cống về việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP 

tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân năm 2020. 

- Quyết định số 130/QĐ – UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện 

Nông Cống về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện quyết định của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội năm 2020. 

- Kế hoạch số 14/KH – UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện Nông 

Cống về kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2020 trên địa bàn huyện Nông Cống. 

- Kế hoạch số 15/KH – UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện Nông 

Cống về kế hoạch kiểm tra vật tư Nông nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Kế hoạch số 32/KH – UBND ngày 14/02/2020 của UBND huyện Nông 

Cống về triển khai thực hiện “mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an 

toàn” trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Báo cáo số 38/BC – UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Nông 

Cống về kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Canh tý 2020. 

2. Việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện của UBND xã 

- Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 16/01/2020 của Hội đồng nhân dân xã 

Trung Thành về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2019. 

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2020; (NQ đã đề cập 

đến nội dung thực hiện tiêu chí xã ATTP). 

-  Quyết định số: 135/QĐ – UBND ngày 28/12/2019 về việc kiện toàn BCĐ 

về quản lý VSATTP xã Trung Thành. 

- Kế hoạch số 15/KH-BCĐ  ngày 05/01/2020 của BCĐ xã về kế hoạch hoạt 

động của BCĐ xã năm 2020. 

- Kế hoạch số 20/KH-BNN ngày 03/01/2020 của ban nông nghiệp xã  về kế 

hoạch hoạt động của ban nông nghiệp năm 2020. 



- Kế hoạch số: 115/KH-BCĐ ngày 29/12/2019 của BCĐ xã Trung Thành 

về việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP  trong dịp tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020. 

- Quyết định số 137/QĐ - BCĐ ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND xã về 

việc Thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh  an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên 

Đán Canh Tý năm 2020 . 

- Kế hoạch số: 68/KH-BCĐ ngày 16/4/2020 của BCĐ xã Trung Thành về 

việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP  trong tháng hành động về vệ 

sinh ATTP năm 2020. 

- Quyết định số 67/QĐ - BCĐ ngày 19/4/2020 của Chủ tịch UBND xã về 

việc Thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh  an toàn thực phẩm trong tháng hành động 

về VS ATTP năm 2020 . 

 - Phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền phổ biến đến các đoàn 

viên, hội viên của các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung với mục tiêu: Đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghiêm cấm sử dụng các chất cấm trong chăn 

nuôi, nghiêm cấm việc sử dụng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh 

mục, không sử dụng chất cấm trong bảo quản rau quả, thuốc kích thích cho hoa 

quả nhanh lớn, nhanh chín. 

 Nhìn chung, nhân dân trong toàn xã đã thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật. 

2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 04-

NQ/NQ-TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung 

đáp ứng quy định về VS ATTP đạt 95%; trong đó: 

+ Gạo: 7,5 ha (tương đương: 60 tấn);  

+ Thuỷ sản (tôm, cá): 27ha (tương đương: 65 tấn). 

+ Thịt gia súc, gia cầm: Đạt 91% (Tương đương 250 tấn) 

- Số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VS 

ATTP là: 01 cơ sở (đạt 100% so với cơ sở giết mổ trên địa bàn). 

- Số lượng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn: 26 cửa hàng, trong đó 

có 01 cửa hàng thực phẩm sạch Mai Anh tại thôn 2, đã được công nhận cửa 

hàng đáp ứng quy định về điều kiện VS ATTP. 

2.2. Thông tin, truyền thông, tập huấn về quản lý chất lượng VTNN và 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 
 - Hình thức tuyên truyền: Thông qua các tin bài, băng zôn, khẩu hiệu 

nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc sử dụng thực phẩm an toàn 

đảm bảo chất lượng cũng như giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe. 

- Vận động, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh sản xuất hàng nông lâm 

thủy sản không sử dụng các loại hóa chất trong sản xuất, chăn nuôi, không lạm 

dụng các loại thuốc trừ sâu. 

- Vận động cho các chủ giết mổ gia súc, gia cầm phải đảm bảo đúng chất 

lượng, đối tượng giết mổ phải có nguồn gốc rõ ràng, không tiêm thuốc an thần 



trước khi giết mổ, việc giết mổ, vận chuyển thịt gia súc gia cầm phải đảm bảo an 

toàn và vệ sinh môi trường. 

STT 

Hoạt động 

thông tin, 

truyền 

thông (*) 

Nội dung 
Số 

lượng/buổi 
Đối tượng 

Số người 

tham dự/ 

phạm vi 

bao phủ 

1 Thông báo 

Sản xuất, kinh 

doanh, buôn bán 

TPAT trong dịp tết 

nguyên đán Canh 

Tý 2020, Tháng 

hành động vì ATTP, 

các nội dung về đảm 

bảo SX, KD ATTP 

khác trong tháng 

50 

Nhân dân, chủ 

SX, kinh doanh 

thực phẩm 

Toàn dân 

2 Hội nghị 

Triển khai việc đảm bảo 

ATTP trong dịp tết 

Nguyên Đán 2020,  

tháng hành động vì 

ATTP, Họp BCĐ hàng 

tháng 

10 buổi 
BCĐ ATTP xã; các 

đoàn thể, bí thư chi 

bộ, trưởng thôn 
 

4 Tập huấn  

Nâng cao năng lực 

QL về ATTP, nâng 

cao kiến thức về 

đảm bảo VS ATTP 

cho người dân 

01 buổi 
BCĐ VS ATTP 

Ban NN xã 
 

5 Băng zôn 

Đảm bảo VS ATTP 

Tết Nguyên Đán 

2020, Tháng Hành 

động vì ATTP,  

04 Băng 

zôn 
Toàn dân  

6 Tin bài ATTP 
50 buổi 

phát 

Đài truyền 

thanh 
 

 

- Đánh giá, nhận xét tác động của các hình thức tuyên truyền, phổ biến đến 

các tổ chức, cá nhân về quản lý chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm: Nhân 

dân ngày càng nắm rõ hơn tầm quan trọng về vấn đề VS ATTP trong đời sống 

hàng ngày, chấp hành và thực hiện tốt VS ATTP cho gia đình cũng như xã hội. 

 2.3. Công tác xây dựng, phát triển các cơ sở, các mô hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn; chuỗi cung ứng thực phẩm an 

toàn và kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. 

Tiếp tục tích tụ ruộng đất thành ô thửa lớn cho thầu khoán, chuyển đổi mô 

hình sản xuất từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp NTTS, chăn nuôi 

có hiệu quả hơn 

2.4. Kết quả lấy mẫu và phân tích mẫu vật tư nông nghiệp và ATTP. 

2.4.1. Vật tư nông nghiệp.(Không có điều kiện phân tích) 

STT 

Tên/ 

Loại 

mẫu 

Tổng số 

mẫu lấy 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Mẫu vi phạm trong kỳ 

báo cáo 

Chỉ tiêu vi phạm trong 

kỳ báo cáo 

Tổng số 
% so với số 

mẫu lấy 

Tổng 

số 

% so với số chỉ 

tiêu phân tích 



        

        

        

2.4.2. Thực phẩm nông lâm thuỷ sản (Không có điều kiện để phân tích) 

T

T 
Tên/Loại mẫu  

Số 

mẫu 

lấy 

Chỉ tiêu phân tích 

Số 

chỉ 

tiêu 

phân 

tích 

Mẫu vi phạm 

trong kỳ báo 

cáo 

Chỉ tiêu vi 

phạm trong kỳ 

báo cáo 

Tổng 

số 

% so 

với số 

mẫu lấy 

Tổng 

số 

% so với 

số chỉ 

tiêu phân 

tích 

1 Thịt tươi các loại 

 Chất cấm      

Hóa chất, kháng sinh      

Vi sinh      

2 Thịt chế biến 

 Chất cấm      

Hóa chất, kháng sinh      

Vi sinh      

3 Rau, củ, quả 
 Thuốc BVTV      

Vi sinh      

4 

Sản phẩm nguồn 

gốc thực vật khác 

(măng, dưa muối, 

chè...) 

 Vi sinh      

Hóa chất, thuốc BVTV  
    

Chất cấm      

5 Thủy sản nuôi 

 Kháng sinh cấm, chất cấm      

Hóa chất, kháng sinh      

Vi sinh      

6 Thủy sản chế biến 

 Chất cấm      

Hóa chất, kháng sinh      

Vi sinh      

- Đánh giá, nhận xét kết quả lấy mẫu và phân tích mẫu so với cùng kỳ. 

2.5. Hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.5.1.Thống kê, lập danh sách  các cơ sở kinh doanh VTNN và sản xuất 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

STT Loại hình Số cơ sở được thống kê 

Trong kỳ báo cáo Luỹ kế 

1 Sản xuất, kinh doanh VTNN 2 2 

2 
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thuỷ sản 
30 30 

2.5.2. Kết quả triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 

ban hành Quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với các 

cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

STT Tên/loại hình cơ sở 

Số cơ 

sở 

được 

thống 

kê 

Ký cam kết sản 

xuất thực phẩm 

an toàn 

Kiểm tra thực hiện cam kết Ghi chú 

(biện pháp 

xử lý đối với 

các cơ sở 

kiểm tra 

không đạt) 

Số cơ 

sở ký 

cam 

kết 

% so 

với cơ 

sở đã 

thống kê 

Số cơ sở được 

kiểm tra 

%  cơ sở 

được kiểm 

tra đạt so 

với cơ sở 

cam kết 
Đạt 

Không 

đạt 



1 Cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ  19  19  100  

2 Cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ  15  15  100  

3 Cơ sở NTTS nhỏ lẻ  01  01  100  

4 

Cơ sở  SX, KD thực 

phẩm Nông lâm thủy 

sản nhỏ lẻ 

 01  01  100  

5 

Cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ có từ 2 nhóm 

sản phẩm trở lên 

       

2.5.3. Kết quả thực hiện xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm 

nông lâm thuỷ sản theo Quyết định số 91/QĐ-SNN&PTNT ngày 14/2/2017 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT.  

STT Tên sản phẩm thực phẩm ĐVT Sản lượng Ghi chú 

 Lúa  tấn 60  

 Rau  tấn 2,5  

 Gia súc, gia cầm  tấn 1,6  

 Trứng  quả 48,070   

 Thủy sản  tấn 6   

Tổng số giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ đã cấp trong kỳ báo cáo: 120 

giấy, luỹ kế có 120 giấy đã được cấp.  

2.5.4. Kết quả kiểm về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; truy xuất, 

thu hồi và xử lý các sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng 

2.6. Kết quả giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm (nếu có): 

3. Tăng cường nguồn lực (con người, kinh phí và các điều kiện cần thiết 

khác để thực hiện công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP trên địa bàn). 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 
 - Công tác đảm bảo ATTP từng bước được sự quan tâm chỉ đạo, hướng 

dẫn của các cấp, các ngành chuyên môn cấp trên, Đảng ủy-HĐND xã trong triển 

khai thực hiện, do đó bước đầu đã triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả và 

được sự hưởng ứng của cộng đồng. 

- Từ đầu năm 2020 đến nay UBND xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể 

chính trị trong xã và các thôn trên địa bàn xã tổ chức kiểm tra: 

 - Số cơ sở kinh doanh vật tư NN, thuốc BVTV:  01 cơ sở 

 - Số cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn xã:   01 cơ sở 

- Của hàng ăn uống: 03 nhà 

 - Ký cam kết chăn nuôi an toàn, không tiêm thuốc an thần trước khi giết 

mổ: 03 cơ sở. 

 - Hiện nay, số hộ sản xuất rau, củ quả quy mô hàng hóa trên địa bàn xã là 

rất ít, chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày,  

- UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP: Thông qua hình 

thức tuyên truyên qua thông báo, băng zôn, khẩu hiệu để nâng cao nhận thức của 



người dân trong xã đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, 

buôn bán, vận chuyển và trong sản xuất chăn nuôi. 

2. Tồn tại, hạn chế 
 - Một số hộ kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn xã còn ít quan tâm 

đến nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhận biết về hàng kém chất lượng 

còn qua loa. Chưa nhận thức hết được tác hại đối với sức khỏe khi sử dụng các 

loại thực phẩm không an toàn, thực phẩm lạm dụng hóa chất hay sử dụng các 

loại hóa chất cấm sử dụng. 

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế  

-  Do Ban chỉ đạo là công chức UBND xã, trưởng các ngành đoàn thể 

trong xã được phân công trong Quyết định dưới hình thức kiêm nhiệm theo từng 

nhiệm kỳ, từng giai đoạn, ít có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực VTNN  và 

ATTP do đó việc kiểm tra, đánh giá còn chưa sát đúng, chưa đảm bảo chất 

lượng về chuyên môn. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, đánh giá cảm nhận 

bằng mắt thường và các loại hồ sơ có liên quan do các chủ cơ sở cung cấp chưa 

có các loại thiết bị chuyên ngành để kiểm tra, phân tích mẫu của các sản phẩm 

được kinh doanh. 
 III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, UBND xã ban hành 

các văn bản, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ: 

- Phối hợp với cấp trên để tổ chức các buổi tập huấn nâng cao trình độ 

chuyên môn cho thành viên ban chỉ đạo trong lĩnh vực VTNN và an toàn vệ sinh 

thực phẩm để nâng cao hiểu quả quản lý, kiểm tra, đánh giá. 

- Tiếp tục tổ chức cho các hộ chăn nuôi, sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh 

buốn bán hàng VTNN, hàng thực phẩm ký cam kết về VS ATTP. 

2. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản. 

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội, các hình thức truyền 

thông thích hợp để phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, 

các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy 

ban nhân dân các cấp về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của 

thực phẩm không an toàn; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.  

3. Công tác xây dựng, phát triển các cơ sở, các mô hình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn; chuỗi cung ứng thực phẩm 

an toàn và kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. 

Chỉ đạo HTX DV NN xã Trung Thành thực hiện tốt các mô hình liên kết 

sản xuất. 

4. Công tác lấy mẫu giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên để tổ chức kiểm tra lấy 

mẫu và đánh giá chất lượng VTNN và ATTP tại 1 số cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn. 



5. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. 

- Đoàn kiểm tra của xã thường xuyên và định kỳ kiểm tra công tác ATTP 

trên địa bàn xã, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện xử lý các vi 

phạm (nếu có). 

6. Công tác giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm  

7. Tăng cường nguồn lực.  

- Bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động từ nguồn hỗ trợ của cấp 

trên để đầu tư mua sắm các thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, lấy mẫu, cũng 

như hỗ trợ kinh phí cho thành viên ban chỉ đạo cấp thôn, cấp xã. Cử cán bộ tham 

gia đầy đủ các lớp tập huấn về ATTP (nếu có) 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND cấp trên có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng 

chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực. 

- Đề nghị mở thêm các lớp tập huấn về ATTP. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đầu năm 2020, kế hoạch tháng 6 tháng 

cuối năm 2020 của UBND xã Trung Thành. 
 

  Nơi nhận: 
-  Phòng Nông nghiệp và PTNT (để b/c). 

 - BCĐ xã; 

-  Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Danh Diễn 
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